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I. BÀI TẠP CHÍ 

1.  Nhiệm vụ của công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính và kiểm sát 

thi hành án hành chính trong thời gian tới / Nguyễn Thị Thủy Khiêm // Tạp chí 

Kiểm sát- 2016, số 24, tr. 3 – 7 

2.  Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành 

án hành chính / Nguyễn Kim Sáu // Kiểm sát - 2022 - no.11 - tr.3-9 - ISSN.0866-

7357 

3.  Thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai - Thực trạng và giải pháp / 

Nguyễn Huy Đàm // Dân chủ và Pháp luật - 2021 - no.1 - tr.9-12  

4.  Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính / Đinh Phạm Văn Minh // 

Dân chủ và Pháp luật - 2021 - no.3 - tr.56-60 - ISSN.9866-7535 

5.  Một số khó khăn, vướng mắc trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thi hành án dân sự và giải pháp, kiến nghị / Lê Đăng Khoa; Hà Khắc 

Thắng // Khoa học Kiểm sát - 2020 - no.44 - tr.56-62 - ISSN.2354-063X 

6.  Nâng cao chất lượng chấp hành pháp luật thi hành án hành chính / Diệp 

Thành Nguyên // Tạp chí Công thương - 2020 - no.20 - tr.27-32 - ISSN.0866-7756 

7.  Thực trạng công tác thi hành án hành chính và một số kiến nghị / Nguyễn Thị 

Hoàng Giang; Nguyễn Thanh Nam // Dân chủ và Pháp luật - 2020 - no.8 - tr.54-59 

- ISSN.9866-7535  

8.  Thi hành án hành chính - một số vấn đề lý luận cơ bản / Nguyễn Thị Phương Hà 

// Nhân lực khoa học xã hội - 2020 - no.02 - tr.13 - 22 - ISSN.0866-756X 

9.  Thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính / 

Nguyễn Nhật Khanh // Nghiên cứu lập pháp - 2020 - no.04 - tr.30 - 37 - ISSN.1859 

– 2953 
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10.  Một số điểm cần chú ý khi kiểm sát thi hành án hành chính / Nguyễn Thị Thế // 

Kiểm sát - 2019 - no.15 - tr.20-27 - ISSN.0866-7357 

11.  Trao đổi về một số đặc thù của hoạt động thi hành án hành chính / Nguyễn Thị 

Hoàng Giang; Nguyễn Thị Kim Quy // Dân chủ và Pháp luật - 2020 - no.5 - tr.59-

64 - ISSN.9866-7535  

12.  Nâng cao chất lượng kiểm sát cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên 

trong thi hành án hành chính / Đỗ Văn Kha // Kiểm sát - 2018 - no.23 - tr.32-37 - 

ISSN.0866-7357 

13.  Những bất cập và kiến nghị hoàn thiện các quy định về quyết định buộc thi 

hành bản án, quyết định của tòa án trong vụ án hành chính / Lê Việt Sơn // Kiểm 

sát - 2019 - no.02 - tr.53-56 - ISSN.0866-7357 

14.  Kinh nghiệm thi hành án hành chính của một số nước trên thế giới / Bùi Tuấn 

Thành // Dân chủ và Pháp luật - 2014 - no.6 - tr.50-54 - ISSN.9866-7535 

15.  Một số giải pháp về thi hành các bản án, quyết định hành chính của toà án / Vũ 

Thị Hằng // Dân chủ và Pháp luật - 2009 - no.11 - tr.48-51 - ISSN.9866-7535 

16.  Một số ý kiến về công tác thi hành án hành chính ở Việt Nam hiện nay / Trần 

Quang Hiển // Nghề luật - 2014 - no.4 - tr.17-18 - ISSN.1859-3631 

17.  Sửa đổi hủy bỏ quyết định hành chính về thu hồi đất, vấn đề nan giải cho công 

tác giải quyết và thi hành án hành chính / Lê Hòa Hiệp; Phan Trung Hiền // Nghề 

luật - 2013 - no.6 - tr.7-12 - ISSN.1859-3631 

18.  Thi hành các bản án, quyết định hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh - Những 

khó khăn, vướng mắc và một số kiến nghị / Hồ Quân Chính // Dân chủ và Pháp 

luật - 2015 - no.7CĐ - tr.22-27 - ISSN.9866-7535 

19.  Thi hành án hành chính những chuyển biến tích cực và giải pháp hoàn thiện / 

Nguyễn Phúc Đạt // Dân chủ và Pháp luật - 2016 - no.2(CĐ) - tr.7-13 - ISSN.9866-

7535 

20.  Bàn về pháp luật thi hành án hành chính tại Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị 

Phương Hà // Tạp chí Nghề luật - 2017 - no.5 - tr.40-44 - ISSN.1859-3631 

21.  Nhận diện vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai qua công tác kiểm sát việc 

giải quyết các vụ án hành chính / Phạm Thị Kim Liên // Kiểm sát - 2023 - no.16 - 

tr.17-21 - ISSN.0866-7357 



 

3 
 

22.  Sử dụng “Bảng nội dung cần giải quyết” trong công tác kiểm sát việc giải quyết 

vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm / Chử Thị Định // Kiểm sát - 2023 - 

no.17 - tr.22-25 - ISSN.0866-7357 

23.  Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai 

thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính / Phan Văn 

Tâm // Kiểm sát - 2023 - no.12 - tr.3-11 - ISSN.1859-2902 

24.  Thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính - Một số kiến nghị hoàn thiện pháp 

luật / Trần Lê Đăng Phương; Nguyễn Thành Phương // Kiểm sát - 2023 - no.12 - 

tr.42-45 - ISSN.1859-2902  

25.  Giải pháp tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm 

các vụ án hành chính, vụ việc dân sự / Lê Đức Xuân // Kiểm sát - 2022 - no.12 - 

tr.10-14 - ISSN.0866-7357   

26.  Kinh nghiệm tổng hợp, ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật trong 

kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự / Nguyễn Thị Việt 

Hà; Kim Bách Chiến // Kiểm sát - 2022 - no.15 - tr.27-31, 47 - ISSN.0866-7357 

27.  Kinh nghiệm phát hiện vi phạm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ 

án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động / Nguyễn Xuân Hòa; 

Nguyễn Thị Thu Hải // Kiểm sát - 2022 - no.16 - tr.9-15 - ISSN.0866-7357  

28.  Khởi kiện vụ án hành chính về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư – 

Một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật / Lê Thị Mơ; Trần Quốc Văn // 

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn - 2022 - no.52 - tr.115-126 - ISSN.2625-2666  

29.  Thực tiễn xét xử án hành chính / LS Hoàng Tùng // Luật sư Việt Nam - 2022 - no.6 

- tr.18-20 - ISSN.0868-3522 

30.  Giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai - Thực trạng và giải 

pháp / Nguyễn Phi Hùng // Luật sư Việt Nam - 2022 - no.6 - tr.9-12 - ISSN.0868-

3522 

31.  Bàn về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị của Viện kiểm sát theo thủ tục 

phúc thẩm vụ án hành chính / // Kiểm sát - 2022 - no.3 - tr.49-54, 58 - ISSN.0866-

7357 

32.  Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát việc giải 

quyết vụ án hành chính / Nguyễn Thị Thế // Kiểm sát - 2022 - no.7 - tr.16-20 - 

ISSN.0866-7357 
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33.  Kinh nghiệm phát hiện vi phạm trong quyết định hành chính, hành vi hành 

chính / Trần Thúy Hằng // Kiểm sát - 2022 - no.7 - tr.21-26 - ISSN.0866-7357 

34.  Bình luận án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính và đối tượng khởi kiện 

vụ án hành chính / Ngọ Duy Thi; Hoàng Đình Dương // Nghề luật - 2021 - no.6 - 

tr.48-51 - ISSN.1859-4344  

35.  Sự có mặt của Kiểm sát viên tại phiên tòa giải quyết vụ án hành chính / Nguyễn 

Thị Thế // Kiểm sát - 2021 - no.15 - tr.3-8 - ISSN.0866-7357 

36.  Một số kinh nghiệm trong công tác kháng nghị phúc thẩm vụ án hành chính, 

vụ việc dân sự / Nguyễn Thị Việt Hà // Kiểm sát - 2021 - no.16 - tr.13-19 - 

ISSN.0866-7357 

37.  Phạm vi xét xử phúc thẩm vụ án hành chính / Lê Thị Mơ // Kiểm sát - 2021 - 

no.16 - tr.47-51 - ISSN.0866-7357 

38.  Hoàn thiện pháp luật về chứng minh và chứng cứ trong vụ án hành chính - 

Thực trạng và một số kiến nghị / Nguyễn Thành Phương // Phát triển Khoa học 

& Công nghệ: Khoa học - Kinh tế - Luật và Khoa học Quản lý (ĐHQG TP. Hồ Chí 

Minh) - 2021 - no.4 - tr.1788-1796 - ISSN.2588-1051 

39.  Bất cập trong quy định về quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành 

chính và kiến nghị hoàn thiện / Lê Thị Mơ // Nhà nước và Pháp luật - 2021 - no.5 

- tr.49-55 - ISSN.0866-7446 

40.  Bàn về quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu để thực hiện chức năng kiểm sát 

trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án hành chính, vụ việc dân sự / Nguyễn Thị 

Thanh Hương // Kiếm sát - 2021 - no.8 - tr.11-16 - ISSN.0866-7357 

41.  Các yếu tố ảnh hưởng đến xét xử vụ án hành chính / Nguyễn Thị Thu // Tạp chí 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - 2021 - no.582 - tr.58-60 - ISSN.0868-3808 

42.  Về người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án hành 

chính / Nguyễn Thị Hồng Tuyết; Võ Văn Tuấn Khanh // Kiểm sát - 2021 - no.7 - 

tr.45-50 - ISSN.0866-7357 

43.  Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính / Lê Thị Mơ // Nghiên cứu lập pháp - 2020 

- no.15 - tr.17 - 23 - ISSN.1859 – 2953 
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44.  Một số kinh nghiệm trong công tác kháng nghị phúc thẩm vụ án hành chính, 

vụ việc dân sự / Nguyễn Thị Việt Hà // Kiểm sát - 2021 - no.16 - tr.13-19 - 

ISSN.0866-7357 

45.  Bàn về quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu để thực hiện chức năng kiểm sát 

trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án hành chính, vụ việc dân sự / Nguyễn Thị 

Thanh Hương // Kiếm sát - 2021 - no.8 - tr.11-16 - ISSN.0866-7357 

46.  Các yếu tố ảnh hưởng đến xét xử vụ án hành chính / Nguyễn Thị Thu // Tạp chí 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - 2021 - no.582 - tr.58-60 - ISSN.0868-3808 

47.  Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính / Lê Thị Mơ // Nghiên cứu lập pháp - 2020 

- no.15 - tr.17 - 23 - ISSN.1859 – 2953 

48.  Kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính: Một số vấn đề lý luận và pháp lý / 

Trần Thị Thanh Hằng; Hoàng Thị Cúc // Tạp chí Công thương - 2020 - no.5 - 

tr.15-21 - ISSN.0866-7756 

49.  Quyền yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân trong việc kiểm sát việc giải quyết 

các vụ án hành chính / Nguyễn Quang Đạt // Kiểm sát - 2020 - no.6 - tr.10-16 - 

ISSN.0866-7357 

50.  Kinh nghiệm giải quyết đơn đề nghị kháng nghị và hồ sơ vụ án hành chính 

theo thủ tục giám đốc thẩm / Lê Song Lê // Kiểm sát - 2018 - no.22 - tr.3-9, 18 - 

ISSN.0866-7357 

51.  Thu thập chứng cứ bằng biện pháp trưng cầu giám định trong vụ án hành / 

Nguyễn Sơn Lâm // Kiểm sát - 2019 - no.03 - tr.41-44 - ISSN.0866-7357 

52.  Khiếu nại và khởi kiện vụ án hành chính trong tương quan so sánh / Nguyễn 

Thị Thủy // Nhân lực khoa học xã hội - 2018 - no.07 - tr.31-36 - ISSN.0866-756X 

53.  Tòa án với việc xem xét, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong 

vụ án hành chính / Cao Vũ Minh // Nhà nước và Pháp luật - 2017 - no.1 - tr.9-13 

- ISSN.0866-7446 

54.  Bình luận quy định về giải quyết bồi thường trong quá trình giải quyết khiếu 

nại, giải quyết vụ án hành chính, vụ án hình sự / Tưởng Duy Lượng // Nghiên 

cứu lập pháp - 2017 - no.09 - tr.18-26 - ISSN.1859-2953 
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55.  Bàn về các nguyên tắc cơ bản để tăng cường hiệu quả pháp luật trong giải 

quyết và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính / Lê Văn Hảo // Kiểm sát 

- 2014 - no.9 - tr.17-20 - ISSN.0866-7357 

56.  Hoàn thiện quy định của luật tố tụng hành chính về việc giao nộp, thu thập 

chứng cứ trong vụ án hành chính / Nguyễn Sơn Lâm // Kiểm sát - 2014 - no.13 - 

tr.47-51 - ISSN.0866-7357 

57.  Về việc đánh giá chứng cứ trong vụ án hành chính / Lê Việt Sơn // Kiểm sát - 

2013 - no.18 - tr.18-21 - ISSN.0866-7357 

58.  Bàn về vấn đề án phí trong trường hợp các đương sự đối thoại thành trong vụ 

án hành chính / Văn Hứng // Khoa học chuyên san Luật học - 2012 - no.4 - tr.249-

253 - ISSN.0866-8612 

59.  Công tác tham mưu, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính và theo dõi 

thi hành án hành chính / Võ Thu Ba // Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.- Số Chuyên 

đề - tháng 7/2021.-tr. 11-16 

60.  Công tác theo dõi thi hành án hành chính, giúp Bộ Tư pháp quản lý nhà nước 

về công tác thi hành án hành chính // Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.- Số 383 (Kỳ 

2 tháng 6/2023).- tr. 31-36, 54 

II. ĐỀ TÀI 

61.  Thực trạng công tác thi hành án hành chính và định hướng hoàn thiện pháp 

luật về thi hành án hành chính ở Việt Nam / ThS. Mai Lương Khôi (Chủ nhiệm), 

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Giang; TS. Nguyễn Minh Khuê; TS. Vũ Thị Nhung; TS. Trần 

Văn Dũng; ThS. Nguyễn Thị Kim Quy;  ThS. Nguyễn Thị Ngân; TS. Trần Kim Liễu; 

CN. Nguyễn Thị Mai Loan;  ThS. Nguyễn Thanh Nam; CN. Trần Mai Phương; ThS. 

Đinh Thị Nguyệt Thương;  CN. Nguyễn Thị Ngọc; ThS. Lưu Thị Nhuận; TS. Nguyễn 

Thanh Thủy;  ThS. Nguyễn Văn Nông; ThS. Tô Thị Kim Nhung; TS. Nguyễn Ngọc 

Vũ. - Nhiệm vụ cấp:Bộ. - Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp. - 2020. - 304 tr.  

Đề tài làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở lý luận về thi hành án hành chính, các yếu tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả công tác thi hành án hành chính như: Khái niệm về thi hành án; 

khái niệm về thi hành án hành chính; bản chất của thi hành án hành chính; đặc điểm 

và vai trò của công tác thi hành án hành chính ở Việt Nam...vv. Tìm hiểu, đánh giá 

về thực trạng các quy định pháp luật Việt Nam về thi hành án hành chính. Để từ đó 
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đưa ra hệ thống giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác thi 

hành án hành chính ở Việt Nam. 

62.  Kinh nghiệm thi hành án hành chính của một số nước trên thế giới và khả năng 

áp dụng tại Việt Nam / ThS. Vũ Thị Hằng (Chủ nhiệm), ThS.Nguyễn Thị Ngân; Cử 

nhân.Nguyễn Thị Chính; ThS. Cao Xuân Phong; ThS. Hà Tú Cầu; ThS. Vũ Tiến Đức; 

ThS. Lại Anh Thắng; TS. Lê Lan Chi; ThS. Đỗ Thị Thu Hằng; CN. Trương Hồng 

Quang; ThS. Bùi Tuấn Thành; CN. Nguyễn Ngọc Sơn. - Nhiệm vụ cấp:Bộ. - Viện 

Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp. - 2016. - 263 tr. + phụ lục.  

Đề tài làm rõ những nội dung lý luận về khái niệm, bản chất, đặc điểm và những yếu 

tố ảnh hưởng đến hiệu quả thi hành án hành chính tại một số nước trên thế giới; Tổng 

hợp toàn diện và có tính chất so sánh, đối chiếu giữa các nước về thi hành án hành 

chính; Làm rõ những ưu điểm, hạn chế của các kinh nghiệm thi hành án các nước; 

Chỉ ra những điểm giống và khác so với Việt Nam; Đánh giá về những ưu điểm, hạn 

chế hiện hành của thi hành án hành chính tại Việt Nam; Chỉ ra khả năng áp dụng 

kinh nghiệm quốc tế dựa trên các điều kiện cụ thể của Việt Nam nhằm khắc phục 

các hạn chế, hoàn thiện thể chế và tăng cường hiệu lực, hiệu quả áp dụng pháp luật.  

III. SÁCH 

63.  Pháp luật về thi hành án hành chính và thực trạng thi hành các bản án, quyết 

định của Toà án về vụ án hành chính ở Việt Nam / Nguyễn Thị Kim Quy.- Tổng 

cục Thi hành án dân sự, Hà Nội. 2017. 

64.  Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Thành phố 

Hồ Chí Minh, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2012 

65.  Mô hình thi hành án hành chính của Anh và xứ Wales và khả năng áp dụng 

kinh nghiệm của Anh và xứ Wales tại Việt Nam / Cao Xuân Phong // Tài liệu Hội 

thảo “Kinh nghiệm thi hành án hành chính của một số nước trên thế giới và khả 

năng áp dụng tại Việt Nam”.- 2015, tr.41-46 

66.  Luật Thi hành án hành chính của Cộng hòa Liên bang Đức / Nguyễn Bích Ngọc 

// Tài liệu Hội thảo “Kinh nghiệm thi hành án hành chính của một số nước trên thế 

giới và khả năng áp dụng tại Việt Nam”, 2015, tr. 69-75. 

67.  Cơ sở lý luận và pháp lý về thi hành án hành chính ở Việt Nam: Sách chuyên 

khảo / Lê Việt Sơn.- H.: Lao động, 2022.- 276 tr. 
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Sách trình bày cơ sở lý luận về thi hành án hành chính ở Việt Nam. Thực trạng pháp 

luật về thi hành ánh hành chính ở Việt Nam. Quan điểm và các giải pháp nâng cao 

hiệu quả thi hành án hành chính ở Việt Nam.  

68.  Công tác thi hành án hành chính / .- H.: Tư pháp, 2021.- 200 tr. 

Cuốn sách gồm các bài viết về cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ 

quan trong hoạt động thi hành án hành chính và một số kiến nghị; những chuyển 

biến trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính; bảo đảm quyền con 

người, quyền công dân trong thi hành án hành chính...  

69.  Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành 

chính / .- H.: Tư pháp, 2018.- 586tr.: bảng, sơ đồ 

Sách hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thi hành án dân sự trong lĩnh vực tổ 

chức, cán bộ, tài chính, kế toán, báo cáo thống kê; các văn bản quy phạm pháp luật 

về thi hành án hành chính.  

70.  217 câu giải đáp nghiệp vụ xét xử vụ án dân sự, hành chính và các nghị quyết 

của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự và hành 

chính / .- H.: Lao động, 2023.- 391 tr. 

Sách giới thiệu 217 câu giải đáp nghiệp vụ xét xử vụ án dân sự, hành chính; các nghị 

quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về hình sự và hành chính 

(từ năm 2016 đến năm 2023); các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn 

về tố tụng dân sự và tố tụng hành chính.  

71.  Giáo trình Kỹ năng của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư trong giải quyết vụ 

án hành chính. T.2 - Phần chuyên sâu / .- H.: Tư pháp, 2023,- 299 tr. 

Sách giới thiệu kiến thức, kỹ năng cơ bản của luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên trong 

khởi kiện và thụ lý các vụ án về: khiếu kiện về đất đai, khiếu kiện về thuế, hành 

chính hải quan, khiếu kiện về xử lý vi phạm hành chính, giải quyết các vụ án hành 

chính có yếu tố nước ngoài.  

72.  Giáo trình Kỹ năng của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư trong giải quyết vụ 

án hành chính. T.1 - Phần cơ bản / .- H.: Tư pháp, 2023.- 431 tr. 

Sách cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản của luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên trong 

khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính; kỹ năng thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ 

của luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên trong giải quyết vụ án hành chính; kỹ năng của 
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thẩm phán, luật sư trong phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng 

cứ và đối thoại...  

73.  Giải quyết vụ án hành chính: Sách chuyên khảo / Nguyễn Quang Hiền.- H.: Lao 

động, 2022.- 399 tr. 

Sách tổng quan vấn đề giải quyết vụ án hành chính như: quyền khiếu nại, quyết định 

hành chính, hợp đồng hành chính... cùng các nội dung về quy trình giải quyết vụ án, 

gồm: khởi kiện và thụ lý vụ án; nghiên cứu hồ sơ; chuẩn bị xét xử, đối thoại và quá 

trình xét xử.  

74.  Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị 

Hà.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021.- 211tr. 

Sách trình bày những vấn đề lý luận về xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam. 

Phân tích thực trạng pháp luật, thực tiễn thi hành pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn 

thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam hiện 

nay.  

IV. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

75.  Hoàn thiện pháp luật về giải quyết vụ án hành chính ở Việt Nam hiện nay: 

LATS Luật học: 9.38.01.06 / Hà Thị Hằng.- H., 2023.- 195 tr. 

Những vấn đề lý luận của hoàn thiện pháp luật về giải quyết vụ án hành chính ở Việt 

Nam hiện nay; đánh giá thực trạng mức độ hoàn thiện của pháp luật về giải quyết vụ 

án hành chính và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó; đề xuất các giải pháp để 

tiếp tục hoàn thiện pháp luật tố tụng về giải quyết vụ án hành chính ở Việt Nam trong 

giai đoạn tới.  

76.  Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam / Nguyễn Thị Hà, Luận án tiến sĩ 

Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, 2017 

77.  Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xét xử các vụ án 

hành chính ở Việt Nam / Vũ Thị Hòa, Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2015 

78.  Pháp luật thi hành án dân sự - Thực trạng và giải pháp, liên hệ thực tiễn ở tỉnh 

Hải Dương / Phạm Văn Hùng, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật – Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2014 
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79.  Chất lượng xét xử các vụ án hành chính của Toà án nhân dân cấp tỉnh ở Việt 

Nam hiện nay / Thân Quốc Hùng, Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia, 

2018 

80.  Thực trạng thi hành bản án hành chính, quá trình xây dựng và một số nội dung 

cơ bản của Luật Tố tụng hành chính về thi hành án hành chính / Vũ Thị Hằng // 

Tài liệu Nghiệp vụ Thi hành án hành chính, thi hành phần dân sự trong Bản án hình 

sự và công tác quản lý dự án xây dựng công trình của Bộ Tư pháp, tr. 1-28. 2012 

81.  Thi hành án hành chính ở Việt Nam: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện 

/ Phạm Xuân Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Tp. HCM, Tp. 

HCM, 2012 

82.  Thi hành án dân sự qua thực tiễn tỉnh Bắc Ninh / Lê Quỳnh Nga, Luận văn thạc 

sĩ Luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2014 

83.  Thi hành án hành chính – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam / Lê 

Đình Phùng, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, 2011 

V. TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 

84.  Execution of administrative court decisions / Jean-Louis Dewost, 2010.  

One should not ignore this problem: certain administrative court decisions are not 

executed at all or are executed poorly or with delay. However, one does not need to 

exaggerate, especially when we are aware of the agreement which exists (recently) 

between legislatures, State Council, and administrative courts to encourage the 

execution of decisions and deadlines 

85.  Challenges of State Administrative Court Decisions Implementation: Analysis 

of Challenges to Execution of State Administrative Court Decisions / Yogo 

Pamungkas, Amriyati Amriyati, Andari Yurikosari, Richi J Candra, 2023.- Eduvest 

- Journal of Universal Studies, 3 

86.  Forced Efforts in the Execution of Decisions of the State Administrative Court 

/ Arigo Henry Pradana, Indriati Amarini, Ika Ariani Kartini, 2021.- UMPurwokerto 

Law Review, 2, 20210929, 117 

87.  Judicial control over the execution of court decisions in administrative cases, 

the defendant in which is the collegial subject of public administration / Yu 

Tsvirkun, 2019.- Law and public administration, 2, 2019, 66 
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88.  Judicial control over the execution of court decisions in administrative cases / 

Rim Olegovich Opalev, Andrey Gennadievich Kotelnikov, 2021.- Judge Russian 

Edition, 2021, 37 

89.  International Association of Supreme Administrative Jurisdictions (2010), General 

Reports of Congress “Review of administrative decisions of government by 

administrative courts and tribunals”, 10th Congress, Sydney, Australia. 

90.  International Association of Supreme Administrative Jurisdictions (2004), General 

Reports of Congress “The execution of decisions of the administrative court”, 

8th Congress, Marid, Spain. 

91.  Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the 

European Union – ACA Europe (1974), General reports of seminar “The power 

of the judge to suspend the execution of the administrative decision referred to 

him and the means at his disposal to compel the administration to carry out the 

jurisdictional decisions in administrative proceedings”, 4th colloquium, Berlin, 

Germany. 

 


